
THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG: 14 Văn bản (1 Nghị quyết; 13 Quyết định) 

 

STT 
Tên loại văn 

bản 

Số, kí hiệu, ngày, 

tháng, năm ban 

hành văn bản 

Tên gọi của văn bản/  

Trích yếu nội dung của văn bản 

 

 

Thời điểm có  

hiệu lực 
Nội dung văn bản 

1.  Nghị quyết 
24/2012/NQ-HĐNĐ 

Ngày 07/12/2012 

Về việc thông qua Quy hoạch phát 

triển Công nghệ thông tin thành phố 

Hà Nội đến năm 2020, định hướng 

đến năm 2030 

17/12/2012 

Thông tin truyền 

thông  

2.  Quyết định 
44/2006/QĐ-UBND 

Ngày 10/4/2006 

Về quy chế quản lý điều hành chương 

trình CNTT thành phố Hà Nội. 

20/4/2006 

Thông tin – Truyền 

Thông 
44_2006_QD-UBND_

95525.doc
 

3.  Quyết định 
08/2014/QĐ-UBND 

Ngày 13/02/2014 

Về việc ban hành Quy chế vận hành, 

khai thác và quản lý mạng tin học diện 

rộng thành phố Hà Nội. 

23/02/2014 

Thông tin truyền 

thông  

4.  Quyết định 
73/2014/QĐ-UBND 

Ngày 26/9/2014 

Về việc ban hành Quy định quản lý 

điểm truy nhập Internet công cộng và 

điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử 

công cộng trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

06/10/2014 

Thông tin truyền 

thông 

  

5.  Quyết định 
05/2015/QĐ-UBND 

Ngày 25/03/2015 

Về việc ban hành Quy định quản lý, 

khai thác, sử dụng hạ tầng dùng chung 

và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ 

liệu, phần mềm dùng chung của Thành 

phố đặt tại Trung tâm Dữ liệu nhà 

nước thành phố Hà Nội. 

04/4/2015 

Thông tin truyền 

thông 

  



6.  Quyết định 
06/2015/QĐ-UBND 

Ngày 8/4/2015 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

quản lý hoạt động thông tin quảng cáo 

trên báo chí, phát thanh truyền hình và 

thông tin điện tử trên mạng đối với các 

cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc thẩm 

quyền quản lý của Thành phố Hà Nội. 

18/4/2015 

Thông tin truyền 

thông 

  

7.  Quyết định 
05/2016/QĐ-UBND 

Ngày 18/02/2016 

Về việc ban hành Quy chế phối hợp 

công tác phòng, chống các hành vi vi 

phạm pháp luật trong lĩnh vực thông 

tin và truyền thông trên địa bàn thành 

phố Hà Nội. 

27/02/2016 

Thông tin truyền 

thông  

8.  Quyết định 
19/2016/QĐ-UBND 

Ngày 27/05/2016 

Quy định lắp đặt, quản lý, sử dụng 

hộp thư tập trung, hệ thống cáp viễn 

thông, hệ thống phủ sóng trong tòa 

nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng 

trên địa bàn thành phố Hà Nội 

06/06/2016 

Sở Thông tin và 

Truyền thông  

9.  Quyết định 
42/2016/QĐ-UBND 

Ngày 19/9/2016 

Quy định chức năng, nhiệm vụ quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở thông tin 

và truyền thông thành phố Hà Nội 

29/9/2016 

Sở Thông tin và 

truyền thông  

10.  Quyết định 
21/2018/QĐ-UBND 

Ngày 5/09/2018 

về việc ban hành Quy chế phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí của 

các cơ quan hành chính nhà nước 

thành phố Hà Nội 

15/09/2018 

Thông tin truyền 

thông  

11.  Quyết định 

16/2020/QĐ-UBND 

Ngày 17/08/2020 

 

Về việc ban hành Quy chế quản lý 

hoạt động thông tin đối ngoại của 

thành phố Hà Nội 

27/08/2020       

Sở Thông tin 

truyền thộng 
 

12.  Quyết định 
08/2021/QĐ-UBND 

Ngày 15/07/2021 

về việc ban hành Quy chế quản lý, 

vận hành, cung cấp thông tin cho hệ 

thống thông tin đối ngoại tại khu vực 

Sở Thông tin và 

truyền thông 

26/07/2021 
 



cửa khẩu quốc tế trên địa bàn thành 

phố Hà Nội đến năm 2030 

13.  Quyết định 
29/2021/QĐ-UBND 

Ngày 22/12/2021 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quyết định số 42/2016/QĐ-UBND 

ngày 19/9/2016 của UBND Thành phố 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông 

tin và Truyền thông thành phố Hà Nội 

02/1/2022 

Sở Thông tin và 

truyền thông 

 
 

14.  Quyết định  

14/2023/QĐ-UBND 

Ngày 28/06/2023 

 

Về việc ban hành Quy định về quản lý 

cột ăng ten trên địa bàn thành phố Hà 

Nội 

09/07/2023 

Thông tin và 

Truyền thông 
 

 

GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO: 14 Văn bản ( 8 Nghị quyết; 6 Quyết định) 

 

1.  Nghị quyết 
05/2012/NQ-HĐND 

Ngày 05/4/2012 

Về việc thông qua quy hoạch phát 

triển hệ thống giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông, giáo dục thường 

xuyên, giáo dục chuyên nghiệp thủ đô 

Hà Nội đến năm 2020, tầm nhìn đến 

năm 2030; Quy hoạch mạng lưới 

trường học thành phố Hà Nội đến năm 

2020, tầm nhìn đến năm 2030 

15/4/2012 

Giáo dục – Đào tạo 

  

2.  Nghị quyết 
15/2013/NQ-HĐND 

Ngày 17/07/2013 

Về cơ chế tài chính áp dụng đối với 

cơ sở giáo dục công lập chất lượng 

cao trên địa bàn Thủ đô 

 

27/7/2013 

Tài chính - Giáo 

dục đào tạo  

3.  Nghị quyết 
14/2016/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2016 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 15/2013/NQ-

HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2013 của 

01/01/2017 

Tài chính – Giáo 

dục Đào tạo  



Hội đồng nhân dân Thành phố về cơ 

chế tài chính áp dụng đối với các cơ 

sở giáo dục công lập chất lượng cao 

trên địa bàn Thủ đô (Theo khoản 4 

Điều 12 Luật Thủ đô) 

4.  Nghị quyết 
07/2021/NQ-HĐND 

Ngày 23/09/2021 

Quy định chính sách hỗ trợ trang bị cơ 

sở vật chất đối với cơ sở giáo dục 

mầm non độc lập thuộc loại hình dân 

lập, tư thục ở địa bàn có Khu công 

nghiệp của thành phố Hà Nội 

 

03/10/2021 

Giáo dục đào tạo 

 

5.  Nghị quyết 
02/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/7/2023 

Quy định giá dịch vụ giáo dục tạm 

thời để thực hiện thí điểm đối với các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông sử dụng ngân sách nhà nước của 

thành phố Hà Nội 

14/07/2023 

Giáo dục – Đào tạo 

  

6.  Nghị quyết 

03/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/07/2023 

 

Về việc quy định mức thu học phí đối 

với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông công lập trên địa bàn 

thành phố Hà Nội năm học 2023-2024 

14/07/2023 

Giáo dục – Đào tạo 

 

7.  Nghị quyết 

04/2023/NQ-HĐND 

Ngày 04/07/2023 

 

Về việc quy định mức trần học phí đối 

với các cơ sở giáo dục công lập chất 

lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm 

học 2023-2024 

14/07/2023 

Giáo dục – Đào tạo 

 

8.  Nghị quyết 
15/2023/NQ-HĐND 

Ngày 06/12/2023 

Quy định chế độ hỗ trợ học phí đối 

với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ 

thông của thành phố Hà Nội thuộc hộ 

cận nghèo  

16/12/2023 

Giáo dục – Đào tạo 

 



9.  Quyết định 
20/2013/QĐ-UBND 

Ngày 24/6/2013 

Ban hành Quy định cụ thể tiêu chí về 

cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, 

chương trình, phương pháp giảng dạy 

và dịch vụ giáo dục phổ thông chất 

lượng cao áp dụng tại một số cơ sở 

giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông chất lượng cao (Theo quy định 

tại điểm a khoản 5 Điều 12 Luật Thủ 

đô) 

04/7/2013 

Giáo dục và đào 

tạo  

10.  Quyết định 
21/2013/QĐ-UBND 

Ngày 24/06/2013 

Ban hành quy định bổ sung chương 

trình giảng dạy nâng cao, ngoài 

chương trình giáo dục mầm non, giáo 

dục phổ thông để áp dụng đối với các 

cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ 

thông chất lượng cao (Theo quy định 

tại điểm b, khoản 5, điều 12 Luật Thủ 

đô) 

04/7/2013 

Giáo dục và đào 

tạo  

11.  Quyết định 
22/2013/QĐ-UBND 

Ngày 25/6/2013 

Ban hành quy định dạy thêm, học 

thêm trên địa bàn thành phố Hà Nội 

05/7/2013 

Giáo dục và đào 

tạo  

12.  Quyết định 
51/2013/QĐ-UBND 

Ngày 22/11/2013 

Ban hành quy định về thu, sử dụng 

các khoản thu khác trong cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập của thành phố 

Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công 

lập chất lượng cao). 

02/12/2013 

Tài chính -  Giáo 

dục và đào tạo 

 

 

13.  Quyết định 
04/2018/QĐ-UBND 

Ngày 23/01/2018 

Về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định 

ban hành kèm theo Quyết định số 

51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013 

của UBND thành phố Hà Nội ban 

05/02/2018 

Giáo dục và đào 

tạo  



hành quy định về thu, sử dụng các 

khoản thu khác trong các cơ sở giáo 

dục phổ thông công lập của thành phố 

Hà Nội (trừ các cơ sở giáo dục công 

lập chất lượng cao). 

14.  Quyết định 
02/2022/QĐ-UBND 

Ngày 10/01/2022 

Về việc quy định chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà 

Nội 

Giáo dục và đào 

tạo 

22/01/2022 
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